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    KẾ HOẠCH CHỦ ĐỀ - BÉ VỚI MÙA HÈ
                                         Thời gian thực hiện: 3 tuần  -  Từ 14/4 - 9/5/2025  
I. MỤC TIÊU – NỘI DUNG – HOẠT ĐỘNG CHỦ ĐỀ
	TT
	Mục tiêu năm
	Nội dung năm
	Mạng hoạt động chủ đề
	Mùa hè

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	Nhánh 1
	Nhánh 2
	Nhánh 3+4

	 
	
Mục tiêu


	Nguồn
	
Nội dung
	Nguồn
	 
	Trang phục mùa hè

	Bé yêu biển
	Thời tiết mùa hè

	 
	I. LĨNH VỰC GIÁO DỤC PTTC 

	9
	Thực hiện được các động tác trong bài tập thể dục: hít thở, tay, lưng/ bụng và chân
	KQMĐ
	Tập kết hợp 5 động tác cơ bản trong bài tập thể dục
	TLHD
	Bài 9: Gieo hạt nảy mầm
Gieo hạt: cho trẻ từ từ ngồi xuống, 2 tay vẫy sát mặt đất làm động tac gieo hạt.
Nảy mầm :Cho trẻ từ từ đứng thẳng lên
Một cây, hai cây: Trẻ giơ cao tay từng tay lên…..
Nhiều lá : Cho trẻ lắc cổ tay rồi cùng la to : A!..A..A..
	TDS
	TDS
	TDS

	19
	Phối hợp được chân tay cơ thẻ khi bước qua vật cản và ném bóng qua dây
	TLHD
	Phối hợp được chân tay cơ thẻ khi bước qua vật cản và ném bóng qua dây
	TLHD
	HĐH: Đi bước qua vật cản và ném bóng qua dây
HĐNT: Trò chơi: Đi bước qua vật cản và ném bóng qua dây
HĐG: Chơi trò chơi đi bước qua vật cản và ném bóng qua dâytrong góc vận động
HĐC: Chơi/tập: Đi bước qua vật cản và ném bóng qua dây

	HĐH
	

HĐG
	

HĐNT

	
	
	
	
	
	
	
	HĐC
	

	30
	Phối hợp được tay, chân nhịp nhàng,khéo léo trườn qua vật cản
	KQMĐ
	Bò, trườn qua vật cản
	NDCT
	HĐNT: Trò chơi: Trườn qua vật cản
	

HĐNT
	

HĐG
	HĐNT



	
	
	
	
	
	HĐG: Chơi trò chơi trườn qua vật cản trong góc vận động
	HĐNT
	HĐG
	

	
	
	
	
	
	
	
	HĐNT
	

	32
	Thực hiện  phối hợp vận động tay mắt khi tung bắt bóng cùng cô bằng 2 tay

	KQMĐ
	Tung bắt bóng cùng cô

	NDCT
	HĐNT: Tung bắt bóng cùng cô
HĐNT: Trò chơi tung bắt bóng
	
	HĐNT
	HĐNT

	
	
	
	
	
	
	
	HĐNT
	

	36
	Biết thể hiện sức mạnh của cơ bắp trong vận động đá bóng lăn xa lên trước tối thiểu 1,5m

	KQMĐ
	Biết thể hiện sức mạnh của cơ bắp trong vận động đá bóng lăn xa lên trước tối thiểu 1,5m

	NDCT
	HĐH: Lăn bóng về phía trước
	HĐG
	HĐH
	HĐNT

	
	
	
	
	
	HĐH: Đá bóng
	
	
	

	
	
	
	
	
	HĐNT: Trò chơi: lăn bóng cùng cô
HĐG: Chơi  lăn bóng cùng cô góc vận động
	
	
	

	42
	Thực hiện được vận động cổ tay, ngón tay, bàn tay
	KQMĐ
	
Khuấy, đảo, rót
	NDCT
	HĐH: Bé tập pha nước quất
HĐNT: Chơi “ Bác gấu là bánh “
HĐG: Chơi trò chơi pha nước quất trong góc thao tác vai
	HĐC
	HĐG
	HĐH

	
	
	
	
	
	
	
	HĐNT
	

	52
	Biết chắp ghép  hình đã cắt rời
	KQMĐ
	Phối hợp được cử động của bàn tay,ngón tay và phối hợp tay mắt trong các hoạt động chắp ghép hình
	NDCT
	HĐC: Chơi/tập: chắp ghép hình về hoa, quả rau theo chủ đề
HĐG: Chơi trò chơi ghép hình trong góc hoạt động với đồ vật
	
	HĐG
	HĐC

	72
	Chấp nhận đội mũ khi ra nắng,đi giày dép,mặc quần áo ấm khi trời lạnh
	KQMĐ
	Trẻ đội mũ khi ra nắng
	NDCT
	ĐTT: Trò chuyện cùng trẻ về bảo vệ sức khỏe mùa hè
HĐNT: Tại sao khi ra trời nắng bé phải đội mũ
HĐC:Giáo dục trẻ biết đội mũ khi ra nắng,đi dép khi ra ngoài,cởi áo khi nóng,mặc áo khi lạnh
	HĐNT
	ĐTT
	HĐC

	
	
	
	
	
	
	
	HĐNT
	

	78
	Làm được một số việc với sự giúp đỡ của người lớn như tập 1 số thao tác đơn giản trong rửa tay
	KQMĐ
	Tập một số thao tác đơn giản trong rửa tay.
	KQMĐ
	VSAN/ HĐC: Bé tập rửa tay
HĐNT: TC “ Vũ điệu rửa tay”
	VS-AN
	VS-AN
	HĐC

	
	
	
	
	
	
	
	HĐNT
	

	83
	Biết và tránh một số hành động nguy hiểm ( leo trèo lên lan can, chơi nghịch các vật sắc nhọn ) khi được nhắc nhở
	KQMĐ
	Nhận biết một số hành động nguy hiểm và phòng tránh như: lan can, cầu thang…
	NDCT
	ĐTT: Trò chuyện về một số hành động nguy hiểm và phòng tránh không trèo lên lan can,không không nghịch dao,kéo…)
HĐC: Trò chuyện về chơi với các bạn an toàn; Tại sao bé đi tắm biển cần người lớn đi cùng
	ĐTT
	HĐC
	

	
	
	
	
	
	
	HĐC
	
	

	 
	II. LĨNH VỰC PHÁT TRIỂN NHẬN THỨC
	 
	 
	 
	 
	 

	88
	Sờ nắn đồ vật, đồ chơi để nhận biết được đặc điểm
	KQMĐ
	Sờ nắn đồ vật, đồ chơi để nhận biết cứng- mềm, trơn(nhẵn)- xù xì
	NDCT
	HĐH: Nhận biết cứng mềm HĐG, HĐC: Sờ nắn đồ vật, đồ chơi để nhận biết cứng- mềm
	HĐG
	HĐC
	HĐH

	
	
	
	
	
	
	
	HĐG
	

	92
	Nhận biết được một số hiện tượng thời tiết của mùa hè:Nắng,mưa,nóng và quần áo,trang phục phù hợp với mùa hè
	HDXD thực hiện KHGD
	Nhận biết được một số hiện tượng thời tiết của mùa hè:Nắng,mưa,nóng và quần áo,trang phục phù hợp với mùa hè
	HDXD thực hiện KHGD
	HĐH: Trò chuyện về trang phục mùa hè
	HĐH
	
	

	
	
	
	
	
	HĐH: Trò chuyện về cái mũ
	
	
	HĐH

	
	
	
	
	
	-Trò chuyện về một số đồ 
	HĐC
	HĐC

	

	
	
	
	
	
	dùng đi nắng
HĐC: TC” Chọn trang phục mùa hè
ĐTT: Trò chuyện về một số hoạt động của bé trong mùa hè
	
	
	

	 
	III. LĨNH VỰC PHÁT TRIỂN NGÔN NGỮ
	 
	 
	 
	 
	 

	13
	Hiểu nội dung chuyện ngắn đơn giản: Trả lời được các câu hỏi về tên truyện, tên và hành động của các nhân vật
	KQMĐ
	Nghe cô kể chuyện
	NDCT
	HĐH:- Chiếc ô của Thỏ trắng
HĐG,HĐC: Nghe cô kể chuyện: - Sóc và Thỏ đi tắm nắng
	HĐG
	HĐC
	HĐH

	134
	Đọc được bài thơ, ca dao, đồng dao với sự giúp đỡ của cô giáo.
	KQMĐ
	Đọc đồng dao, đoạn thơ,bài thơ ngắn có   3-4 tiếng
	NDCT
	HĐH: Thơ “Mưa”
	HĐG
	HĐG
	HĐH

	
	
	
	
	
	HĐH: Thơ : Cóc gọi trời mưa
	HĐH
	
	

	
	
	
	
	
	HĐH: Thơ : Bé và biển
	
	HĐH
	

	
	
	
	
	
	VSAN: Thơ “ giờ đi ngủ”
HĐNT: Thơ “ Cầu vồng”
HĐC: Đọc đồng dao: Chuồn chuồn
	HĐNT
	VSAN
	

	
	
	
	
	
	
	
	HĐH

	

	140
	Bày tỏ nhu cầu của bản thân
	KQMĐ
	Thể hiện nhu cầu, mong muốn và hiểu biết bằng 1-2 câu đơn giản và câu dài
	NDCT
	ĐTT: Thể hiện nhu cầu, mong muốn và hiểu biết bằng 1-2 câu đơn giản và câu dài(trò chuyện về đi biển mùa hè..)
VSAN: Dạy trẻ biết trình bày ý kiến khi muốn đi VS
HĐC: Trò chuyện cùng trẻ về nhu cầu đi chơi mùa hè
HĐNT: Trò chơi: Tôi muốn
	HĐC
	HĐNT
	ĐTT

	
	
	
	
	
	
	VSAN
	
	VSAN

	151
	Trẻ xem sách, xem tranh truyện và biết gọi tên các nhân vật, sự vật,  gần gũi trong tranh
	KQMĐ
	Xem tranh và gọi tên các nhân vật, sự vật,  gần gũi trong tranh
	NDCT
	ĐTT: Xem sách về chủ đề HĐNT: Nghe đọc truyện “ Giọt nước tí xíu”, đọc truyện chữ to về chủ đề
HĐG: Xem tranh và gọi tên các nhân vật, sự vật, hành động gần gũi trong tranh
HĐC: Xem tranh và gọi tên các nhân vật trong tranh
	HĐG
	ĐTT
	HĐNT

	
	
	
	
	
	
	HĐC
	HĐC
	

	
	
	
	
	
	
	
	HĐNT
	

	 
	IV. LĨNH VỰC PHÁT TRIỂN TÌNH CẢM- KĨ NĂNG XÃ HỘI VÀ THẨM MĨ
	 
	 
	 
	 

	156
	Biểu lộ cảm xúc: vui, buồn, sợ hãi qua nét mặt, cử chỉ
	KQMĐ
	Thể hiện một số trạng thái cảm xúc: vui, buồn, tức giận
	NDCT
	ĐTT: Trẻ vui vẻ khi đến lớp
HĐNT: Quan sát tranh " Cảm xúc của bé" lớp 4C1
HĐH: Cảm xúc của bé, Bé bảo vệ sức khỏe mùa hè
HĐC; Trò chơi soi gương
	HĐNT
	ĐTT
	HĐH

	
	
	
	
	
	
	
	HĐH
	

	
	
	
	
	
	
	
	HĐC
	

	 
	C. PHÁT TRIỂN CẢM XÚC THẨM MỸ
	 
	 
	 
	 

	180
	Biết hát theo một vài bài hát/ bản nhạc quen thuộc.
	KQMĐ
	Biết hát theo một vài bài hát/ bản nhạc quen thuộc.
	NDCT
	HĐH: - Dạy hát: Mùa hè đến , nắng sớm,bé yêu biển lắm.
	HĐH
	HĐH
	HĐH


	
	
	
	
	
	- Nghe hát: Bé yêu biển lắm
- Vận động: Cho tôi đi làm mưa với
HĐNT: Hát “ Trời nắng trời mưa
HĐC: Hát “ Mùa hè đến”, Nắng sớm
VSAN: Nghe hát ru
	HĐNT
	HĐH
	VSAN

	
	
	
	
	
	
	
	HĐC
	HĐH

	186
	Trẻ thích được cầm bút di màu, tô, vẽ nguệch ngoạc
	KQMĐ
	Tập di màu, tô, vẽ các đường nét khác nhau.
	NDCT
	HĐH: Tô màu phao bơi
HĐH :Tô màu trang phục mùa hè
	HĐH
	HĐH
	


	
	
	
	
	
	HĐH :Trang trí cái mũ
	
	
	HĐH

	
	
	
	
	
	HĐG: Di màu tranh về chủ đề
HĐNT: Vẽ phấn nguệch ngoạc trên sân
	HĐH
	HĐG
	HĐG

	189
	Thích tô màu,vẽ,nặn,xé,xếp hình,xem tranh
	KQMĐ
	Xé giấy,vo giấy
	NDCT
	HĐG: Tô màu trang phục mùa hè, trang trí cái ô 
HĐNT: Vo giấy làm bóng đá, xé giấy làm cầu
HĐC, HĐG: Di màu tranh về chủ đề
	HĐG
	HĐC
	HĐG

	
	
	
	
	
	
	HĐG
	HĐNT
	HĐNT

	
	
	
	
	
	
	
	HĐH
	HĐH

	22
	Xem tranh 
	KQMĐ
	Xem tranh 
	NDCT
	ĐTT/ HĐG/ HĐC: Trẻ xem tranh ảnh về thời tiết, trang phục và những hoạt động trong mùa hè phù hợp với chủ đề
HĐC: Xem tranh ảnh về một số HTTN



	HĐC
	HĐG
	HĐG

	
	
	
	
	
	
	
	HĐC
	

	 
	6
	6
	4

	                   Trong đó: - Lĩnh vực thể chất
	1
	1
	0

	                                    - Lĩnh vực nhận thức
	2
	2
	2

	                                    - Lĩnh vực ngôn ngữ
	2
	2
	2

	                                    - Lĩnh vực TCKNXH-TM
	1
	1
	0

	Cộng tổng số nội dung phân bổ vào chủ đề
	24
	39
	22

	Trong đó: - Đón trả trẻ
	1
	3
	2

	                 - Thể dục sáng
	1
	1
	1

	                 - Hoạt động góc
	5
	3
	3

	                 - Hoạt động ngoài trời
	5
	10
	5

	                 - Vệ sinh - ăn ngủ
	2
	2
	1

	                 - Hoạt động chiều
	5
	10
	5

	                 - Thăm quan dã ngoại
	0
	0
	0

	                 -  Lễ hội
	0
	0
	0

	 
	                 - Hoạt động học
	5
	10
	5

	 
	                            Chia ra:   + Giờ thể chất
	1
	2
	1

	 
	                                             + Giờ nhận thức
	1
	1
	1

	                                                     + Giờ ngôn ngữ
	1
	2
	1

	 
	                                             + Giờ TC-KNXH
	0
	2
	1

	 
	                                             + Giờ thẩm mỹ
	2
	3
	1




 





  DỰ KIẾN KẾ HOẠCH CÁC CHỦ ĐỀ NHÁNH:

	Tên chủ đề nhánh
	Số tuần thực hiện
	Thời gian thực hiện
	Người phụ trách
	Ghi chú về sự điều chỉnh( nếu có)

	
Trang phục mùa hè

	1
	Từ 14/4 đến 18/ 4
	Bùi Thị Bích Phê
	

	Bé yêu biển
	1
	Từ  21/4 đến 25/ 4
	Đoàn Thị Thoa
	

	Thời tiết mùa hè
	
2
	Từ 28/4 đến 9/5/25
	Bùi Thị Bích Phê
	



III.CHUẨN BỊ:
	
	Nhánh “Trang phục mùa hè”
	Nhánh “Bé yêu biển”
	Nhánh”Thời tiết mùa hè”

	Giáo viên
	 - Tạo môi trường hoạt động với chủ đề.
- Thiết kế các trò choi về chủ đề
- Làm tranh gợi ý các góc chơi.
   - Băng nhạc bài hát: Mùa hè đến,cho tôi đi làm mưa với..
- Tranh ảnh quần áo,mũ ,dép…mùa hè
- màu vẽ,hồ,đất nặn
- Video hình ảnh về mùa hè,trang phục.
	 - Tạo môi trường hoạt động với chủ đề.
-. Làm tranh gợi ý các góc chơi
-Trò chuyện, trao đổi, tuyên truyền tới phụ huynh về nội dung, mục tiêu, các công việc phải làm trong chủ đề "Mùa hè" để vận động phụ huynh cùng tham gia
   - Băng nhạc các bài hát chủ đề mùa hè
- Các bài thơ: bé và biển
- .Câu chuyện : cóc gọi trời mưa
- tranh ảnh về mùa hè
- màu sáp,đất nặn,hồ dán
	- Tranh ảnh về thời tiết mùa hè
- video về chủ đề
- Nhạc các bài hát về mùa hè

- màu tô,đất nặn,hồ dán
- vận động phụ huynh mang nguyên vật liệu để phục vụ chủ đề. 

  - .Câu chuyện : cóc gọi trời mưa



	
Nhà trường
	-Nhà trường mua sắm đầy đủ đồ dùng đồ chơi cho lớp để làm tốt công tác chăm soc giáo dục trẻ.
- Truyên truyền với phụ huynh về kế hoach thực hiện chủ đề của lớp ở bản tin nhà trường.
	-Nhà trường mua sắm đầy đủ đồ dùng đồ chơi cho lớp để làm tốt công tác chăm soc giáo dục trẻ.
- Truyên truyền với phụ huynh về kế hoach thực hiện chủ đề của lớp ở bản tin nhà trường.
	Nhà trường mua sắm đầy đủ đồ dùng đồ chơi cho lớp để làm tốt công tác chăm soc giáo dục trẻ.
- Truyên truyền với phụ huynh về kế hoach thực hiện chủ đề của lớp ở bản tin nhà trường.

	Phụ huynh
	- Trò chuyện với trẻ về một số  họat động  trong trường mầm non về cô giáo của bé
  - Phụ huynh chú ý hướng dẫn, giúp con quan sát và nói tên và phân biệt trang phục.
	- Trò chuyện với trẻ về những bĩ biển ,khu du lịch…
- Sưu tầm tranh ảnh,đĩa phim, các phế liệu, học liệu để trẻ làm đồ chơi về chủ đề.
  
	- Phụ huynh sưu tầm lịch cũ, báo, tranh ảnh có nội dung về  mũ
 - Phụ huynh trò chuyện với trẻ về tên gọi,các bộ phận của mũ ,nón

	Trẻ 
	- Sưu tầm tranh ảnh về trang phục mùa hè
	- Sưu tầm tranh ảnh vè biển
	- Sưu tầm tranh ảnh về mũ nón.



 IV. KHUNG KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG TOÀN CHỦ ĐỀ
	TT
	Hoạt động
	Phân phối vào các ngày trong tuần
	Ghi chú

	
	
	Thứ 2
	Thứ 3
	Thứ 4
	Thứ 5
	Thứ 6
	

	1
	Đón trẻ
	
- Lắng nghe khi người lớn đọc sách
- Sử dụng các từ thể hiện sự lễ phép khi nói chuyện với người lớn
- Chơi thân thiện với bạn: Chơi cạnh bạn, không tranh giành đồ chơi với bạn
- Tập cầm bút tô vẽ
	

	
	
	* Nội dung tích hợp:
 - Tập xâu vòng, cài cúc,buộc dây
- Nghe lời nói với sắc thái tình cảm khác nhau
	

	2
	Thể dục sáng
	* Khởi động: Cho trẻ đi theo vòng tròn với các kiểu đi
Tập bài :Con gà trống
	

	3
	



HĐH
	
Nhánh 1 
	Ngày 14/4/25
     PTTC
Bước qua vật cản,ném bóng qua dây.
	Ngày 15/4/25
PTNT
Nhận biết trang phục mùa hè
	Ngày 16/4/25
PTTCKNXH&TM
Dạy hát: Nắng sớm
	Ngày 17/4/25

PT NN
Thơ : Cóc gọi trời mưa
	Ngày 18/4/25
PTTCKNXH&TM
Di màu trang phục mùa hè
	

	
	
	

Nhánh 2
	Ngày 21/4/25
PTTC
Lăn bóng
	Ngày 22/4/25
PTNT
Bé yêu biển
	Ngày 23/4/25
PTNN
Thơ: Bé và biển
	Ngày 24/4/25
PTNT
Nhận biết trên dưới trước sau so với bản thân trẻ.

	Ngày 25/4/25
PTTCKNXH
Tô màu phao bơi

	

	
	
	

Nhánh 3+4
	Ngày 28/4/25
PTTCKNXH-TM
Trang trí cái mũ
	Ngày 29/4/25
PTNT
Trò chuyện về mùa hè
	Ngày 30/4/25
PTTC
Bé tập pha nước quất
	Ngày 1/5/25
PTNN
Thơ: Mưa
	Ngày 2/5/25
PTTCKNXH- TM
Hát: Mùa hè đến
	

	
	
	
	Ngày 5/5/25
PTNN
Truyện: Chiếc ô của thỏ trắng

	Ngày 6/5/25
        PTTC
Đá bóng về phía trước
	Ngày 7/5/25
PTTC- KNXH
Và thẩm mỹ
Nghe hát “ Bé yêu  biển lắm
	Ngày 8/5/25
PTNT
Nhận biết vật cứng, vật mềm
	Ngày 9/5/25
PTTC- KNXH
Và thẩm mỹ
Cảm xúc của bé
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HĐNT
	
Nhánh 1
	Ngày 14/4/25
1. Quan sát:
- Quan sát thời tiết mùa hè
2. Trò chơi vận động: 
- Đi bước qua gậy kê cao
 3. Chơi tự do:

	Ngày 15/4/25
1. Quan sát:
- Quan sát thời tiết
2. Trò chơi vận động: 
+ Chơi trời nắng trời mưa
3. Chơi tự do:

	Ngày 16/4/25
1. Quan sát:
- Quan sát tranh mùa hè
2. Trò chơi vận động:
+ Nu na nu nống.
3. Chơi tự do: - 
	Ngày 17/4/25
1. Quan sát:
- Quan sát thời tiết 
2. Trò chơi vận động: 
- ô tô và chim sẻ
3. Chơi tự do:- 
	Ngày 18/4/25
1. Quan sát:
- Quan sát giàn hoa ở sân trường
2. Trò chơi vận động:
+ Con nhím
3. Chơi tự do:

	

	
	
	



Nhánh 2
	Ngày 21/4/25
1. Quan sát:
- Đường phố mùa hè
2. Trò chơi vận động: 
- Đứng co 1 chân
Chơi tự do:

	Ngày 22/4/25
1. Quan sát:
- Quan sát thời tiết mùa hè
2. Trò chơi vận động: 
- Bát chước chú bộ đội hành quân.
3. Chơi tự do:

	Ngày 23/4/25
1. Quan sát:
- Tranh về biển
2. Trò chơi vận động:
+ Chơi nhặt trứng
3. Chơi tự do: - 
	Ngày 24/4/25
1. Quan sát:
- Đường phố mùa hè.
2. Trò chơi vận động: 
- nhảy múa theo nhạc
3. Chơi tự do:
	Ngày 25/4/25
1. Quan sát:
- Quan sát tranh ảnh chú bộ đội 
2. Trò chơi vận động:
- Đi theo hiệu lệnh đi đều
3. Chơi tự do:

	

	
	
	Nhánh 3
	Ngày 28/4/25
1. Quan sát:
- Quan sát tranh các bạn chơi 
2. Trò chơi vận động: 
- Ném bóng về phía trước
3. Chơi tự do:
	Ngày 29/4/25
1. Quan sát:
- Quan sát cây cảnh ở sân trường
2. Trò chơi vận động: 
+ Bắt chước dáng đi và tiếng kêu của chú mèo
3. Chơi tự do:- 
	Ngày 30/4/25
1. Quan sát:
- Quan sát thời tiết
2. Trò chơi vận động:
+ Nu na nu nống.
3. Chơi tự do: 
	Ngày 1/5/251. Quan sát:
- Quan sát đường phố
2. Trò chơi vận động: 
- rồng rắn lên mây
3. Chơi tự do:- 
	Ngày 2/5/25
1. Quan sát:
- Quan sát thời tiết
2. Trò chơi vận động:
+ Nu na nu nống.
3. Chơi tự do
	

	
	
	
	Ngày 5/5/25
1. Quan sát:
- Quan sát cây cà chua
2. Trò chơi vận động: 
- TC: Trườn qua vật cản 
3. Chơi tự do
	Ngày 6/5/25
1. Quan sát:
- Giáo dục trẻ biết đội mũ khi trời nắng
2. Trò chơi vận động: 
- TCVĐ: Cáo và Thỏ
3.Chơi tự do
	Ngày 7/5/25
1. Quan sát:
- Quan sát tranh cảm xúc của lớp 4C1
2. Trò chơi vận động: 
- Bật qua suối
3. Chơi tự do
	Ngày 8/5/25
1. Quan sát:
- Hát” trời nắng - trời mưa”
2. Trò chơi vận động: 
- TCVĐ: kéo co
3.Chơi tự do

	Ngày9/5/25
1. Quan sát:
- Đọc thơ ”cầu vồng”
2. Trò chơi vận động: 
- TCVĐ: Đuổi bắt
3. Chơi tự do
	

	
	
	
	* Nội dung tích hợp:
- Chơi thân thiện với bạn: Chơi cạnh bạn, không tranh giành đồ chơi với bạn
- Quan tâm đến các vật nuôi
- Sử dụng các từ chỉ đồ vật, con vật, đặc điểm, hành động quen thuộc trong giao tiếp

	

	5
	Vệ sinh-Ăn ngủ
	- Làm quen với chế độ ăn cơm và các loại thức ăn khác nhau
- Luyện thói quen tốt trong sinh hoạt
- Tập nói với người lớn khi có nhu cầu ăn, ngủ, vệ sinh

	

	
	
	* Nội dung tích hợp:
- Nhận biết một số vật dụng nguy hiểm những nơi nguy hiểm không được phép sờ vào và đến gần
- Tập tự phục vụ: xúc cơm, uống nước, mặc quần áo, đi dép, đi vệ sinh, cởi quần áo khi bị bẩn, bị ướt, chuẩn bị chỗ ngủ 

	

	6
	HĐC
	Nhánh 1 
	-Nghe và trò chuyện về mùa hè 
 

	- Tênvà một số đặc điểm về mùa hè.

	-Nghe và đọc thơ,đồng dao
	-Hát: Mùa hè đến
NDTH: Dạy trẻ không được nhận quà của người lạ
	- Liê n hoan văn nghệ, nêu gương bé ngoan
	

	
	
	
	* Nội dung tích hợp:
- Dạy trẻ chơi thân thiện cạnh bạn,không tranh giành đồ chơi với bạn
- Kể lại đoạn truyện được nghe nhiều lần có gợi ý

	

	
	
	Nhánh 2
	- Lật mở trang sách
	- Trò chuyện với trẻ vềtrang phục mựa hố
	Ôn truyện cóc gọi trời mưa
	Ôn hát: Nắng sớm
	Liên hoan văn nghệ, nêu gương bé ngoan
	

	
	
	
	* Nội dung tích hợp:
- Kể lại đoạn truyện được nghe nhiều lần có gợi ý
	

	
	
	Nhánh 3
+4
	Ôn thơ: Bé và biển
	Trò chuyện về những ngày cuối tuần của bé.

	- Nghe hát về mùa hè.
	Chơi trò chơi 
	- Liên hoan văn nghệ, nêu gương bé ngoan.
	

	
	
	
	Thơ: Ông mặt trời óng ánh.
	Nghe truyện: Giọt nước tí xíu
	Nghe hát: Mùa hè đến
	Chơi tự do
	- Liên hoan văn nghệ, nêu gương bé ngoan
	

	
	
	
	* Nội dung tích hợp:
- Sử dụng các từ chỉ đồ vật, con vật, đặc điểm, hành động quen thuộc trong giao tiếp
- Chơi thân thiện với bạn: Chơi cạnh bạn, không tranh giành đồ chơi với bạn
	



V. KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG CHƠI TẬP THEO Ý THÍCH:
	Khu vực chơi
	Mục đích – yêu cầu
	Nội dung chơi
	Chuẩn bị
	Phân phối vào nhánh

	
	
	
	
	N1
	N2
	N3

	1. Thao tác vai
	Trẻ biết bế em, chăm sóc em, yêu quý em.
-Biết phân biệt con trai, con gái
-Trẻ biết trò chuyện với búp bê đút cho em búp bê ăn
- Trẻ biết cầm lược chải đầu cho em búp bê
- Chơi xong  cất đồ chơi gọn gàng ngăn nắp
	· Chăm sóc em bé
· Soi gương và trò chuyện cùng búp bê về các bộ phận bên ngoài của búp bê
· Chải đầu cho búp bê gái và đội mũ cho búp bê trai
· Nấu bột cho em búp bê ăn

	+Tranh ảnh bé chăm sóc búp bê,bé chải đầu cho búp  bê gái,đội mũ cho búp bê trai
        +Một số búp bê bé trai, bé gái, quần áo mũ phù hợp với tính, một số đồ chơi nấu ăn.
- Bao quát, chơi cùng trẻ.
+ Đồ dùng nấu ăn, bàn ghế, bát đĩa...
+ Bao quát, chơi cùng trẻ.
	x
	x
	x

	2. Hoạt động với đồ vật, đồ chơi
	Trẻ sử dụng các nguyên vật liệu khác nhau để tạo thành  trang phục,mũ,phao…
xung quanh có tường bao ,trồng cây xanh, có cổng ra vào 
-Trẻ biết xâu ,con vật thành vòng
- Trẻ biết xếp tháp,tháo lắp vòng
- Trẻ biết cách chơi thả đồ chơi vào các ống màu tương ứng 
- Trẻ biết chọn quần ó to-nhỏ
- Trẻ biết vo,xé giấy làm phao bơi,mũ,váy…
- trẻ biết đóng mở cúc áo
-Trẻ tích cực tham gia chơi
	
· Xâu các con vật,xâu hoa
· Lắp xoáy nút chai, lắp ghép, 
· Xếp tháp; Tháo lắp vòng
· Trẻ biết chơi xây nhà theo sự hướng dẫn của cô
·  Trẻ ghép hình thành quần áo,mũ ,kính,phao bơi..
· Bé chọn đúng hình theo mẫu của cô
·  Bé chọn to-nhỏ
- Trẻ xâu vòng
- trẻ đóng mở cúc áo
	- Gạch,trụ,cây hoa,mô hình nhà
- Dây xâu,hoa,các hình ảnh về bãi biển,phao, trang phục tắm biển…mũ
- Tháp,Tháp vòng
- chai nhựa,nút chai
- lắp ghép hình các đồ dùng mùa hè
- Bảng  nỉ, bảng to nhỏ,chọn đúng màu…
- Các viên sỏi màu đỏ,vàng,xanh
- Rổ màu tương ứng
- khuy áo
	x
	x
	x

	3. Nghệ thuật
	-Trẻ biết cầm bút di màu theo hướng dẫn của cô
- Trẻ biết lật mở trang sách
- Trẻ biết vận động theo một số bài hát dưới sự hướng dẫn của cô
	- Trẻ di màu các đồ dung dồ chơi ,trang phục,mũ,áo,phao…
- Trẻ đứng lên vận động với cô các bài hát như: Mùa hè đến,cho tôi đi làm mưa với…
- Trẻ xem tranh ảnh biển,khu du lịch…
	- xắc xô,nhạc bài hát,tranh các đồ dung mùaáo,phao… hè quầngiấy màu,hồ,đất nặn
- Bút màu,quyển anbum
- Tranh ảnh về các bãi biển,bé tắm biển,gia đình…
	x
	x
	x

	4. Vận động
	- Trẻ biết cách chơi đối với từng đồ chơi
- Trẻ có ý thức trong khi chơi, đoàn kết với bạn 
- Cất dọn đồ chơi

	- Chơi với các đồ dùng, đồ chơi của lớp
- Chơi các trò chơi ở hành lang lớp như thú nhún,chơi với bóng,cổng thể dục,vòng,cà kheo
	- Một số đồ chơi như thú nhún,bóng,cổng thể dục,cà kheo
	x
	x
	x
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